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NGUYỄN ĐỨC HUY 01010377 181130159 02/07/2000 Nam GHA-01 Hà Nội

TRẦN HOÀNG LONG 15009198 181101477 21/06/2000 Nam GHA-01 Phú Thọ

VŨ THỊ OANH 16002467 181121521 15/05/2000 Nữ GHA-01 Vĩnh Phúc

BÙI QUANG VŨ 18018162 181101838 09/12/2000 Nam GHA-01 Bắc Giang

DƢƠNG QUỐC HUY 25004162 181102525 01/12/1999 Nam GHA-01 Nam Định

LÊ VĂN THỊNH 25019226 181112984 16/03/2000 Nam GHA-01 Nam Định

HỒ THỊ HẰNG 29016865 181103849 13/03/2000 Nữ GHA-01 Nghệ An

NGUYỄN MINH QUANG 29026980 181113926 13/06/2000 Nam GHA-01 Nghệ An

NGUYỄN THẾ CANH 01046728 181100669 06/05/2000 Nam GHA-02 Hà Nội

NGUYỄN THỊ HỒNG 01075938 181121003 17/11/1996 Nữ GHA-02 Hƣng Yên

VY XUÂN LONG 10001601 181121281 16/09/2000 Nam GHA-02 Lạng Sơn

CHU VĂN NGỌC 16003846 181101544 22/12/2000 Nam GHA-02 Vĩnh Phúc

TRẦN MẠNH QUYẾT 28000631 181113491 09/04/2000 Nam GHA-02 Thanh Hoá

NGUYỄN ĐỨC DŨNG 01074382 181110975 14/08/2000 Nam GHA-03 Hà Nội

TẠ VĂN ĐỨC 01075768 181111002 26/06/1998 Nam GHA-05 Hà Nội

VƢƠNG THỊ THƢƠNG 06003722 181101210 15/01/1998 Nữ GHA-06 Cao Bằng

ĐẶNG THÀNH LUÂN 15007173 181101452 24/12/2000 Nam GHA-06 Phú Thọ

NGUYỄN TIẾN THÀNH 27000256 181103331 21/06/2000 Nam GHA-08 Ninh Bình

TRẦN BÁ LONG 24005863 181102394 05/01/2000 Nam GHA-09 Hà Nam

HOÀNG THÁI HÙNG 29026019 181123917 26/02/1999 Nam GHA-09 Nghệ An

LÊ HẢI ANH 01051484 181110720 01/11/2000 Nữ GHA-10 Hà Nội

NGUYỄN TRUNG ĐỨC 21018862 181122170 20/09/2000 Nam GHA-11 Hải Dƣơng

TRƢƠNG HOÀNG THƢƠNG 46006326 181104066 08/11/2000 Nam GHA-11 Tây Ninh

ĐỖ THU TRANG 01010599 182720164 14/08/2000 Nữ GHA-13 Hà Nội

DƢƠNG VĂN MINH 16003404 182711538 08/10/2000 Nam GHA-13 Vĩnh Phúc

TRẦN TIẾN DŨNG 19006387 182721921 02/10/2000 Nam GHA-13 Hà Nội

NGUYỄN MINH KHÁNH 26011422 182723168 03/10/2000 Nữ GHA-13 Thái Bình

NGUYỄN MẠNH HUY 01023283 182520347 29/07/2000 Nam GHA-15 Hà Nội

HOÀNG THÚY HIỀN 12003675 182501309 26/05/2000 Nữ GHA-15 Cao Bằng

NGUYỄN MẠNH HÙNG 15006673 182501445 22/11/2000 Nam GHA-15 Phú Thọ

NGUYỄN DUY THÀNH 16010216 182501608 11/11/2000 Nam GHA-15 Vĩnh Phúc

NGUYỄN XUÂN TOẢN 19006292 182501919 13/12/2000 Nam GHA-15 Bắc Ninh

NGUYỄN VĂN HIỆP 25011096 182522722 20/06/2000 Nam GHA-15 Nam Định

NGUYỄN TIẾN TRIỆU 25019740 182503003 09/11/2000 Nam GHA-15 Nam Định

PHẠM ĐỨC NGỌC 26011543 182503170 10/09/2000 Nam GHA-15 Thái Bình

ĐINH TRỌNG LỘC 29007374 182503783 16/11/2000 Nam GHA-15 Nghệ An

NGUYỄN ĐỨC MẠNH 30002242 182503959 27/05/2000 Nam GHA-15 Hà Tĩnh

NGUYỄN ĐỨC ANH 44003906 182524060 05/09/2000 Nam GHA-15 Đồng Nai

CẤN VIỆT LINH 01049454 181300705 21/01/2000 Nam GHA-16 Hà Nội

LÊ HỒNG QUÂN 24001535 181322346 12/06/2000 Nam GHA-16 Hà Nam

LÊ VIẾT VIỆT 30016394 181304025 16/12/1999 Nam GHA-16 Lâm Đồng

CHU ĐÌNH HÙNG 01032144 181310510 29/01/2000 Nam GHA-17 Hà Nội

PHẠM THÀNH ĐẠT 26011253 181303165 22/09/2000 Nam GHA-17 Thái Bình

HOÀNG ĐỨC HƢNG 03016474 181301147 04/08/2000 Nam GHA-18 Hải Phòng

LÊ XUÂN HOÀNG 17006410 181301663 15/10/2000 Nam GHA-18 Quảng Ninh

NGUYỄN HỮU CÔNG 19011550 181301977 07/08/1999 Nam GHA-18 Bắc Ninh

NGUYỄN ĐỨC THỨC 19013399 181301986 09/12/2000 Nam GHA-18 Bắc Ninh

TRẦN VĂN ĐỨC 25013585 181302794 09/10/1995 Nam GHA-18 Nam Định

TRƢƠNG HẢI NAM 01010003 182900149 07/10/2000 Nam GHA-19 Hà Nội
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HOÀNG MINH HIẾU 01032072 182900506 11/11/2000 Nam GHA-19 Hà Nội

HUỲNH TẤN TRUNG TRỰC 02052620 182921040 29/11/2000 Nam GHA-19 Tp. Hồ Chí Minh

NGÔ THANH TRƢỜNG 02052623 182901041 02/03/2000 Nam GHA-19 Tp. Hồ Chí Minh

VŨ VĂN TIẾN 18015905 181401790 31/07/2000 Nam GHA-20 Bắc Giang

NGUYỄN VĂN CƢỜNG 25014647 181402833 30/10/1999 Nam GHA-20 Nam Định

HOÀNG QUỐC CƢỜNG 29025416 181413905 28/01/2000 Nam GHA-20 Nghệ An

NGÔ HỒNG ANH 01009058 181500108 06/10/2000 Nữ GHA-21 Hà Nội

NGUYỄN HỮU SƠN 01042697 181510644 16/10/2000 Nam GHA-21 Hà Nội

LÊ XUÂN LÂM 16003350 181501534 06/06/2000 Nam GHA-21 Vĩnh Phúc

NGUYỄN VĂN NAM 31005256 181504027 25/11/2000 Nam GHA-21 Quảng Bình

NGUYỄN TUẤN MINH 01009947 181610145 02/11/2000 Nam GHA-22 Hà Nội

PHÙNG VĂN TIẾN MẠNH 16000329 181601493 16/11/1999 Nam GHA-22 Vĩnh Phúc

VŨ AN KHÁNH 01001830 181210022 12/11/2000 Nam GHA-23 Hà Nội

ĐỖ TUẤN MINH 01009923 181210143 20/01/2000 Nam GHA-23 Hà Nội

NGUYỄN HỮU ÁNH 01010973 181210175 24/10/2000 Nam GHA-23 Hà Nội

TRỊNH TUẤN PHƢƠNG 01037665 181210591 31/07/2000 Nam GHA-23 Hà Nội

NGÔ ĐỨC LONG 01040505 181230626 04/06/2000 Nam GHA-23 Hà Nội

TẠ THỊ HỒNG HẠNH 01065342 181210885 25/08/2000 Nữ GHA-23 Hà Nội

TAO VĂN NÓ 07000963 181201218 30/05/2000 Nam GHA-23 Lai Châu

LIỄU VIỆT HÙNG 10005705 181201287 03/05/1999 Nam GHA-23 Lạng Sơn

QUẢN VĂN HIẾU 12004068 181201313 22/09/2000 Nam GHA-23 Thái Nguyên

NGUYỄN THỊ LINH HƢƠNG 18009392 181211742 21/08/2000 Nữ GHA-23 Bắc Giang

NGUYỄN TẤN PHÁT 19000784 181211861 08/11/2000 Nam GHA-23 Bắc Ninh

LÊ ANH THƢ 21009484 181212081 21/02/2000 Nữ GHA-23 Hải Dƣơng

HOÀNG XUÂN QUYẾT 24007576 181202433 30/05/2000 Nam GHA-23 Hà Nam

NGUYỄN VĂN DIỄN 29005006 181203769 11/10/1999 Nam GHA-23 Nghệ An

ĐỖ NGÂN ANH 01012395 182220196 24/02/2000 Nữ GHA-25 Hà Nội

NGUYỄN THỊ LAN ANH 01071773 182200943 04/12/2000 Nữ GHA-25 Hà Nội

ĐỖ THỊ THÚY HOÀI 25018227 182222944 03/09/2000 Nữ GHA-25 Nam Định

MAI THỊ HỒNG HẠNH 26009226 182203135 04/12/2000 Nữ GHA-25 Thái Bình

PHẠM THỊ PHƢƠNG THẢO 01032854 182100527 15/12/2000 Nữ GHA-26 Hà Nội

HOÀNG HẢI YẾN 12014412 182101344 16/08/2000 Nữ GHA-26 Thái Nguyên

NGUYỄN THỊ HẢI YẾN 15000993 182121411 12/08/2000 Nữ GHA-26 Phú Thọ

BÙI THU TRANG 21015229 182102134 03/11/2000 Nữ GHA-26 Hải Dƣơng

TRẦN QUỲNH NHƢ 52001876 182124080 07/06/2000 Nữ GHA-26 Bà Rịa-Vũng Tàu

BÙI VĂN THỌ 01023788 182000360 06/01/2000 Nam GHA-27 Hà Nội

NGUYỄN THANH HƢƠNG 01046966 182000679 20/05/2000 Nữ GHA-27 Hà Nội

NGUYỄN THỊ LOAN 01072067 182000954 25/04/2000 Nữ GHA-27 Hà Nội

TRẦN THỊ ÁNH 16004071 182001548 03/08/2000 Nữ GHA-27 Vĩnh Phúc

NGUYỄN QUANG TOÀN 21018420 182022166 31/05/2000 Nam GHA-27 Hải Dƣơng

LƢU THỊ XUÂN 28034871 182023737 12/01/2000 Nữ GHA-27 Thanh Hoá

NGUYỄN THỊ THU THỦY 40021460 182024047 10/06/1996 Nữ GHA-27 Đắk Lắk

MAI THIÊN TRANG 01011758 181820187 06/07/2000 Nữ GHA-28 Hà Nội

NGUYỄN THỊ MINH TRANG 03002889 181801055 11/12/2000 Nữ GHA-28 Hải Phòng

NGUYỄN THU HÀ 01009403 181700121 06/12/2000 Nữ GHA-29 Hà Nội

NGUYỄN VĂN THỊNH 01026947 181700451 25/05/2000 Nam GHA-29 Hà Nội

NGUYỄN ĐỨC KIÊN 01030059 181710477 19/09/2000 Nam GHA-29 Hà Nội

NGUYỄN PHAN LINH HƢƠNG 18006839 181701727 14/06/2000 Nữ GHA-29 Bắc Giang

BÙI THỊ NGUYỆT 28020264 181703615 21/12/2001 Nữ GHA-29 Thanh Hoá



HỌ VÀ TÊN SBD MSV
SINH 

NGÀY

GIỚI 

TÍNH

MÃ 

NGÀNH 

TRÚNG 

TUYỂN

TỈNH

DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN KHÓA 59 CHƯA NHẬP HỌC

NGUYỄN THỊ HỒNG KHÁNH 42008290 181704052 18/03/2000 Nữ GHA-29 Lâm Đồng

NGUYỄN ANH QUANG 01049575 182420707 10/04/2000 Nam GHA-30 Hà Nội

ĐOÀN TRỌNG NGHĨA 01076246 182411007 17/09/1999 Nam GHA-30 Hà Nội

BÙI QÚI TIỆP 21003337 182402024 30/08/2000 Nam GHA-30 Hải Dƣơng

DƢƠNG ĐỨC HUY 21011380 182422105 02/12/2000 Nam GHA-30 Hải Dƣơng

BÙI NGỌC ANH 01003919 182320057 01/08/2000 Nữ GHA-31 Hà Nội

CHU THÙY DƢƠNG 18014407 182321782 13/02/2000 Nữ GHA-31 Bắc Giang

NGUYỄN THỊ HỒNG TƢƠI 24003914 182302371 01/09/2000 Nữ GHA-31 Hà Nam

ĐỖ NHƢ TIẾN 01076552 182601010 04/04/1999 Nam GHA-32 Hà Nội

TRẦN VĂN THÀNH 01079076 182601030 21/01/1996 Nam GHA-32 Hà Nội

ĐỖ GIA THÀNH 16002533 182611524 25/09/2000 Nam GHA-32 Vĩnh Phúc

NGUYỄN ĐỨC DUY 01011906 182620188 28/06/2000 Nam GHA-33 Hà Nội

TRẦN VIỆT HẢI 01025568 182620418 08/01/2000 Nam GHA-33 Hà Nội

PHẠM MINH TÚ 23002416 182602309 15/12/2000 Nam GHA-33 Hoà Bình

TRẦN ĐÔNG HƢNG 25007698 182602623 20/01/2000 Nam GHA-33 Nam Định

ĐỖ THẢO PHƢƠNG 01013954 182620207 19/07/2000 Nữ GHA-34 Hà Nội

PHẠM HUY HOÀNG 01024271 182620363 07/10/2000 Nam GHA-34 Hà Nội

MẠC TIẾN DŨNG 01011020 182620177 24/11/2000 Nam GHA-35 Hà Nội

BÙI KHÁNH HUYỀN 17013263 182621688 13/08/2000 Nữ GHA-35 Quảng Ninh

ĐÀO THỊ PHƢƠNG ANH 24008126 182622442 01/06/2000 Nữ GHA-35 Hà Nam

NGUYỄN THỊ THU HÀ 26012413 182623184 01/02/2000 Nữ GHA-35 Thái Bình

NGUYỄN THỊ HỒNG 28023416 182603639 11/12/2000 Nữ GHA-35 Thanh Hoá

TRẦN ĐỨC TUYÊN 25005246 183002556 10/03/1999 Nam GHA-36 Nam Định


